
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số 325/TMBG-VB, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

TT Danh mục  Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Túi Nilon đựng rác 

màu vàng 

Kích thước: 60x60cm; Có biểu 

tượng và dòng chữ "Chất thải 

có chứa chất gây bệnh" 

Chất liệu HDPE 

Kg 100  

2 

Túi rác đen có quai 

kích thước 50 x 

80cm 

Túi có 2 quai sách, Chất liệu 

nhựa; Màu Đen, Có Kích 

Thước: 50cm x 80cm 

Kg 500  

3 

Túi Nilon trắng có 

quai  kích thước 30 

x 45 cm  

Túi có 2 quai sách, Chất liệu 

nhựa; Màu trắng trong, dẻo dai, 

Có Kích Thước: 35cm x 45cm 

Kg 100  

4 

Túi Nilon trắng có 

quai  kích thước 10 

x 15 cm  

Túi có 2 quai sách, Chất liệu 

nhựa; Màu trắng trong, dẻo dai, 

Có Kích Thước: 10cm x 15cm 

Kg 30  

5 

Túi nilong xanh có 

quai kích thước 40 

x 60 cm 

Túi có 2 quai sách, Chất liệu 

nhựa; Màu xanh, dẻo dai, Có 

Kích Thước: 10cm x 15cm 

Kg 100  

6 

Túi Zip viền đỏ 

đựng mẫu kích 

thước 25x35 cm 

Túi zipper nhựa, được làm từ 

chất dẻo tổng hợp. Màu trong 

suốt, có viền zip màu đỏ. Kích 

thước: 15cm x 26 cm 

Kg 50  

7 

Túi Zip nhỏ viền đỏ 

đựng thuốc kích 

thước 9x15 cm 

Túi zipper nhựa, được làm từ 

chất dẻo tổng hợp. Màu trong 

suốt, có viền zip màu đỏ. Kích 

thước: 9cm x 15 cm 

Kg 30  

8 

Túi Zip viền đỏ 

đựng thuốc kích 

thước 15x25 cm 

Túi zipper nhựa, được làm từ 

chất dẻo tổng hợp. Màu trong 

suốt, có viền zip màu đỏ. Kích 

thước: 15cm x 25 cm 

Kg 10  

  Cộng   

Ghi chú: 

1. Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và lắp đặt 

2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ giá chào 

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo thư mời báo giá số          /TMBG-BV ngày      tháng  



 


